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ĐỀ BÀI
I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Em hãy ghi vào bài kiểm tra chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Em cần thời khóa biểu vì lý do nào dưới đây :
     A.Em cần biết tên các thầy cô dạy em;
     B.Em cần biết ngày mai học môn gì để chuẩn bị sách vở
     C.Em cần biết vị trí lớp học của em;
     D.Em biết cách đi đến trường nhanh và an toàn nhất.
Câu 2: Trong một trận đấu bóng đá, trọng tài điều khiển có những vai trò nào sau đây:
     A. Bắt lỗi vi phạm luật chơi.

     B. Công nhận các bàn thắng.

     C. Phân xử các tình huống gây tranh cãi.
D. Hướng dẫn các cầu thủ đá bóng.
Câu 3: Máy tính cần phải có hệ điều hành để:

     A. Điều khiển bàn phím, chuột, màn hình;
     B. Kết nối lắp ráp các thiết bị bên trong máy tính;
     C. Tổ chức hoạt động của các chương trình;

     D. Tổ chức thông tin trên các thiết bị lưu trữ;
Câu 4: Hệ điều hành máy tính :

     A.Chỉ điều khiển máy tính và chuột;

     B.Chỉ điều khiển các thiết bị phần cứng;

     C.Chỉ điều khiển các chương trình(Phần mềm)
     D.Điều khiển các thiết bị phần cứng và tổ chức việc thực hiện các chương trình;

Câu 5: Tên tệp tin thường:

     A.Chỉ có phần tên.


B.Chỉ có phần tên, phần mở rộng giống nhau.
     C.Hai phần, phần tên và phần mở rộng được cách nhau bằng dấu chấm.


     D.Hai phần, phần tên và phần mở rộng được cách nhau bằng dấu cách.

Câu 6: Hãy chọn câu đúng: 

     A. Em có thể tạo một thư mục mới, nhưng không thể xóa các thư mục đã có;

     B. Em có thể tạo một thư mục mới, nhưng không thể đổi tên các thư mục đã có;
     C. Em có thể tạo một thư mục mới, đổi tên hoặc xóa các thư mục đã có;

     D. Em có thể xóa các thư mục đã có, nhưng không thể tạo thư mục mới;
Câu 7: Người dùng không thể thực hiện được thao tác nào sau đây đối với thư mục:

     A.Tạo một thư mục mới và xóa các thư mục đã có;
     C.Xem nội dung(các tệp và các thư mục con) của một thư mục;

     B.Sao chép hoặc di chuyển một thư mục đến một vị trí khác.
     D.Xóa một thư mục chứa một tệp đang mở;

Câu8: Người dùng không thể thực hiện được thao tác nào sau đây đối với tệp tin:
     A.Tạo tệp tin mới hoặc xóa tệp tin đã có;
     B.Sao chép hoặc di chuyển một tệp sang thư mục khác;

     C.Xem một tệp dữ liệu hoặc khởi động một tệp chương trình;

     D.Đổi tên một tệp đang mở.

II.TỰ LUẬN( 6 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Em hãy kể tên một vài thiết bị vào ra của máy tính mà em biết?
Câu 2: (2 điểm) Em hiểu thế nào là phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng?


       Hãy kể tên một vài phần mềm mà em biết?
Câu 3:(2 điểm) – Bài tập vận dụng thực tế
 Bạn An đã tạo một cây thư mục có dạng sau để quản lý tài liệu các môn học của mình; Em hãy giúp bạn:
a) Viết đường dẫn đến tệp tin Số học.doc
b) Thư mục con  của thư mục KHTN  là thư mục nào?

c) Thư mục KHXH chứa thư mục con là thư mục TOAN,

 đúng hay sai?

d) Thư mục nào là thư mục gốc? Vì sao?
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ĐỀ BÀI

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Em hãy ghi vào bài kiểm tra chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Trong một trận đấu bóng đá, trọng tài điều khiển có những vai trò nào sau đây:

      A.Bắt lỗi vi phạm luật chơi.

      B.Công nhận các bàn thắng.

      C.Phân xử các tình huống gây tranh cãi.
      D.Hướng dẫn các cầu thủ đá bóng.

Câu 2: Máy tính cần phải có hệ điều hành để:

     A. Điều khiển bàn phím, chuột, màn hình;

     B. Kết nối lắp ráp các thiết bị bên trong máy tính;

     C. Tổ chức hoạt động của các chương trình;

     D. Tổ chức thông tin trên các thiết bị lưu trữ;

Câu 3: Hệ điều hành máy tính :

     A.Chỉ điều khiển máy tính và chuột;

     B.Chỉ điều khiển các thiết bị phần cứng;

     C.Chỉ điều khiển các chương trình(Phần mềm)

     D.Điều khiển các thiết bị phần cứng và tổ chức việc thực hiện các chương trình;

Câu 4: Tên tệp tin thường:

     A.Chỉ có phần tên.


B.Chỉ có phần tên, phần mở rộng giống nhau.

     C.Hai phần, phần tên và phần mở rộng được cách nhau bằng dấu chấm.


     D.Hai phần, phần tên và phần mở rộng được cách nhau bằng dấu cách.
Câu 5. Em cần thời khóa biểu vì lý do nào dưới đây :

     A.Em cần biết tên các thầy cô dạy em;

     B.Em cần biết ngày mai học môn gì để chuẩn bị sách vở

     C.Em cần biết vị trí lớp học của em;

     D.Em biết cách đi đến trường nhanh và an toàn nhất.

Câu 6: Hãy chọn câu đúng: 

     A. Em có thể tạo một thư mục mới, nhưng không thể xóa các thư mục đã có;

     B. Em có thể tạo một thư mục mới, nhưng không thể đổi tên các thư mục đã có;

     C. Em có thể tạo một thư mục mới, đổi tên hoặc xóa các thư mục đã có;

     D. Em có thể xóa các thư mục đã có, nhưng không thể tạo thư mục mới;

Câu 7: Người dùng không thể thực hiện được thao tác nào sau đây đối với tệp tin:

     A.Tạo tệp tin mới hoặc xóa tệp tin đã có;

     B.Sao chép hoặc di chuyển một tệp sang thư mục khác;

     C.Xem một tệp dữ liệu hoặc khởi động một tệp chương trình;

     D.Đổi tên một tệp đang mở.

Câu 8: Người dùng không thể thực hiện được thao tác nào sau đây đối với thư mục:

     A.Tạo một thư mục mới và xóa các thư mục đã có;

     C.Xem nội dung(các tệp và các thư mục con) của một thư mục;

     B.Sao chép hoặc di chuyển một thư mục đến một vị trí khác.

     D.Xóa một thư mục chứa một tệp đang mở;

II.TỰ LUẬN( 6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Em hãy kể tên một vài thiết bị vào ra của máy tính mà em biết?
Câu 2: (2 điểm) Em hiểu thế nào là phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng?



       Hãy kể tên một vài phần mềm mà em biết?
Câu 3:(2 điểm) – Bài tập vận dụng thực tế
 Bạn Vinh đã tạo một cây thư mục có dạng sau để quản lý tài liệu các môn học của mình; Em hãy giúp bạn:
a) Viết đường dẫn đến tệp tin Hình.doc

b) Thư mục con  của thư mục KHTN  là thư mục nào?

c) Thư mục KHXH chứa thư mục con là thư mục HÓA,

 đúng hay sai?

d) Thư mục nào là thư mục gốc? Vì sao?
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I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Kiến thức:

- Đánh giá kiến thức của học sinh về thông tin, phần mềm máy tính, tổ chức thông tin trong máy tính, hệ điều hành.
2. Kỹ năng:

- Biết viết đường dẫn, nhận biết các thư mục, tệp tin.
3. Thái độ:

- Nghiêm túc, tích cực, tư duy.
II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

	
       Mức độ                           

Nội dung                          
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
Thấp
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Máy tính và phần mềm máy tính
	1

0,5
	1
0,5
	
	1
1
	
	
	
	
	3
2

	Tổ chức thông tin trong máy tính
	1
0,5
	
	1

0,5
	
	1

0,5
	
	
	
	3
1,5

	Vì sao cần có hệ điều hành
	1

0,5
	
	
	
	1
0,5
	
	
	1
1
	3
2

	Hệ điều hành làm những việc gì?
	
	1

0,5
	1

0,5
	1

1
	
	
	
	
	3
2

	Tệp tin và thư mục
	1

0,5
	
	1
1
	
	
	1

1
	
	
	3
2,5

	Tổng
	4
2
	2
1
	3
2
	2
2
	2
1
	1
1
	
	1
1
	15
10
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PHẤN I.TRẮC NGHIỆM: 4 điểm
Học sinh trả lời đúng và đủ mỗi đáp án sau được 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	A,B,C
	A,C,D
	D
	C
	C
	D
	D

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


PHẦN II. TỰ LUẬN (6 điểm).
Câu 1(2 điểm)

- Kể đúng được 2 thiết bị vào


1 điểm
- Kể đúng được 2 thiết bị ra 


1 điểm
Câu 2: (2 điểm)
          - Trả lời đúng phần mềm hệ thống:


0,5 điểm
          - Trả lời đúng phần mềm ứng dụng:


0,5 điểm

          - Kể tên đúng một phần mềm hệ thống


0,5 điểm

          - Kể tên đúng một phần mềm ứng dụng


0,5 điểm
Câu 3: (2 điểm)
a) Viết đường dẫn đến tệp tin Số học.doc:

D: \Thư viện\KHTN\TOÁN\Số học.doc

0,5 điểm

b) Thư mục con  của thư mục KHTN  là thư mục: TOÁN; HÓA

0,5 điểm
          c) Thư mục KHXH chứa thư mục con là thư mục TOAN là sai.

0,5 điểm
          d, Thư mục gốc là D:\ 








 Vì Thư mục gốc là thư mục ngoài cùng (không có thư mục mẹ) và là thư mục được tạo ra đầu tiên.







0,5 điểm
	       BGH duyệt

   Hoàng Thị Tuyết
	             Nhóm trưởng
    Trần Xuân Thành
	                Người ra đề

             Trần Xuân Thành
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PHẤN I.TRẮC NGHIỆM: 4 điểm
Học sinh trả lời đúng và đủ mỗi đáp án sau được 0,5 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A,B,C
	A,C,D
	D
	C
	B
	C
	D
	D

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


PHẦN II. TỰ LUẬN (6 điểm).
Câu 1(2 điểm)

- Kể đúng được 2 thiết bị vào


1 điểm

- Kể đúng được 2 thiết bị ra 


1 điểm

Câu 2: (2 điểm)

          - Trả lời đúng phần mềm hệ thống:


0,5 điểm

          - Trả lời đúng phần mềm ứng dụng:


0,5 điểm

          - Kể tên đúng một phần mềm hệ thống


0,5 điểm

          - Kể tên đúng một phần mềm ứng dụng


0,5 điểm

Câu 3: (2 điểm)
b) Viết đường dẫn đến tệp tin Hình.doc:

D: \Thư viện\KHTN\TOÁN\Hình.doc

0,5 điểm


b) Thư mục con  của thư mục KHTN  là thư mục: TOÁN; HÓA

0,5 điểm
          c) Thư mục KHXH chứa thư mục con là thư mục HÓA là sai.

0,5 điểm
          d, Thư mục gốc là D:\ 









 Vì Thư mục gốc là thư mục ngoài cùng (không có thư mục mẹ) và là thư mục được tạo ra đầu tiên.
	       BGH duyệt
   Hoàng Thị Tuyết
	             Nhóm trưởng
    Trần Xuân Thành
	                Người ra đề

             Trần Xuân Thành
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